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Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chức năng van 8/6 lưỡng ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) 180 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén M5
Áp suất vận hành 0 bar...8 bar
Kiểu điều khiển trực tiếp
Tổng lượng rò rỉ 1 l/h
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa 1.7 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa ± 10 %
Cổng nối khí nén 1 M5
Cổng nối khí nén 2 M5
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